
Ngày Tiết 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B

1 CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO

2 LS&ĐL(Đ) - Phương Công nghệ - Thùy Anh - Dương Nhạc - Hạnh MT - Thế VĂN - Bình KHTN(S) - B.Hương TIN - Dung

3 TOÁN - Vân(T) Anh - Dương TOÁN - Thượng HĐTN- Thùy KHTN(L) - N.Hương VĂN - Bình KHTN(H) - Nghĩa VĂN - Vân(V)

4 KHTN(H) - Nghĩa KHTN(L) - N.Hương HĐTN- Thùy Anh - Dương TOÁN - Vân(T) LS&ĐL(Đ) - Là TOÁN - Thượng VĂN - Vân(V)

5 KHTN(L) - N.Hương TOÁN - Vân(T) MT - Thế Anh - Dương HĐTN- Nghĩa C.Nghệ- Thùy

1 TOÁN - Vân(T) KHTN(H) - Nghĩa Anh - Dương VĂN - Bình KHTN(S) - B.Hương KHTN(L) - N.Hương VĂN - Vân(V) LS&ĐL(S) - Phương

2 KHTN(L) - N.Hương LS&ĐL(Đ) - Phương Anh - Dương VĂN - Bình KHTN(H) - Nghĩa TOÁN - Vân(T) VĂN - Vân(V) TOÁN - Thượng

3 LS&ĐL(S) - Phương KHTN(S) - B.Hương KHTN(L) - N.Hương Anh - Dương TOÁN - Vân(T) VĂN - Bình TOÁN - Thượng VĂN - Vân(V)

4 TOÁN - Vân(T) VĂN - Vân(V) TOÁN - Thượng KHTN(L) - N.Hương VĂN - Bình HĐTN-Nghĩa Anh - Dương KHTN(S) - B.Hương

5

1 TOÁN - Vân(T) VĂN - Vân(V) TOÁN - Thượng VĂN - Bình Công nghệ - Thùy TIN - Dung Anh - Dương LS&ĐL(Đ) - Phương

2 Anh - Dương TOÁN - Vân(T) VĂN - Bình TOÁN - Thượng TIN - Dung KHTN(S) - B.Hương LS&ĐL(Đ) - Phương VĂN - Vân(V)

3 VĂN - Vân(V) Anh - Dương TIN - Dung KHTN(S) - B.Hương TOÁN - Vân(T) VĂN - Bình LS&ĐL(S) - Phương TOÁN - Thượng

4 VĂN - Vân(V) LS&ĐL(S) - Phương KHTN(S) - B.Hương TIN - Dung VĂN - Bình TOÁN - Vân(T) TOÁN - Thượng Anh - Dương

5

1 GDCD - Vân(T) VĂN - Vân(V) TOÁN - Thượng VĂN - Bình LS&ĐL(Đ) - Là KHTN(H) - Nghĩa Anh - Dương KHTN(L) - N.Hương

2 VĂN - Vân(V) TOÁN - Vân(T) VĂN - Bình TOÁN - Thượng LS&ĐL(S) - Là GDCD - Nghĩa LS&ĐL(Đ) - Phương Anh - Dương

3 Anh - Dương LS&ĐL(S) - Phương KHTN(L) - N.Hương KHTN(H) - Nghĩa VĂN - Bình TOÁN - Vân(T) VĂN - Vân(V) TOÁN - Thượng

4 LS&ĐL(S) - Phương KHTN(L) - N.Hương KHTN(H) - Nghĩa TOÁN - Thượng TOÁN - Vân(T) LS&ĐL(Đ) - Là VĂN - Vân(V) Anh - Dương

5
1 KHTN(S) - B.Hương VĂN - Vân(V) TD - Tuấn KHTN(L) - N.Hương VĂN - Bình KHTN(H) - Nghĩa TIN - Dung TOÁN - Thượng

2 VĂN - Vân(V) TIN - Dung TD - Tuấn TOÁN - Thượng LS&ĐL(Đ) - Là TOÁN - Vân(T) KHTN(S) - B.Hương KHTN(H) - Nghĩa

3 TIN - Dung GDCD - Vân(T) VĂN - Bình TD - Tuấn KHTN(H) - Nghĩa LS&ĐL(Đ) - Là TOÁN - Thượng LS&ĐL(Đ) - Phương

4 Công nghệ - Thùy TOÁN - Vân(T) VĂN - Bình TD - Tuấn GDCD - Nghĩa MT - Thế KHTN(L) - N.Hương KHTN(S) - B.Hương

5 SH - Phương SH - Thùy SH - Thế SH - Là SH - Tuấn SH - Nghĩa SH - B.Hương SH - N.Hương
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